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KẾ HOẠCH 

Triển khai các hoạt động phòng, chống tác hại 

của thuốc lá tại Trung tâm Y tế Tu Mơ Rông năm 2026 

 

I. CĂN CỨ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH 

Căn cứ Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá ngày 18/6/2012; 

Căn cứ Nghị định số 77/2013/NĐ-CP ngày 17/7/2013 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá về một số biện pháp 

phòng, chống tác hại của thuốc lá; 

Căn cứ Thông tư số 11/2023/TT-BYT ngày 11/5/2023 của Bộ Y tế quy 

định việc thực hiện địa điểm cấm hút thuốc lá và xét tặng Giải thưởng môi 

trường không thuốc lá; 

Căn cứ Kế hoạch số 1764/KH-BCĐ ngày 04/6/2026 của Ban chỉ đạo 

phòng, chống tác hại thuốc lá về triển khai hoạt động phòng, chống tác hại của 

thuốc lá trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2026; 

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Y tế Tu Mơ Rông. 

Trung tâm Y tế Tu Mơ Rông xây dựng Kế hoạch triển khai hoạt động 

phòng, chống tác hại của thuốc lá năm 2026 như sau: 

II. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Tăng cường việc thực hiện nghiêm Luật PCTHTL và môi trường không 

khói thuốc lá tại Trung tâm Y tế Tu Mơ Rông. 

- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến rộng rãi về tác hại thuốc lá, 

lợi ích của môi trường không khói thuốc, nâng cao nhận thức, chuyển đổi hành 

vi của viên chức, người lao động (VC&NLĐ), người bệnh, người dân trong việc 

phòng chống tác hại của thuốc lá. 

- Tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức trong đảng viên, VC&NLĐ, 

đoàn viên thanh niên, các tầng lớp nhân dân về tác hại nghiêm trọng của thuốc lá 

đối với sức khỏe con người và sự phát triển kinh tế - xã hội. 

- Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của viên chức, người lao động, người 

bệnh và người nhà người bệnh về tác hại của thuốc lá; thực hiện nghiêm Luật 

Phòng, chống tác hại của thuốc lá; xây dựng môi trường làm việc và môi trường 

khám bệnh, chữa bệnh không khói thuốc. 

- Duy trì bền vững mô hình “Cơ sở y tế không khói thuốc”; giảm tiếp xúc 

thụ động với khói thuốc tại Trung tâm Y tế. 
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2. Yêu cầu 

 - Tổ chức thực hiện nghiêm và đầy đủ các quy định Luật PCTHTL. 

 - Phối hợp và đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả các chính sách của Đảng và 

Nhà nước trong việc thực hiện PCTHTL. 

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến về tác hại của thuốc lá, lợi ích của môi 

trường không khói thuốc và các quy định pháp luật về PCTHTL. 

- Lồng ghép hiệu quả các hoạt động phòng, chống tác hại của thuốc lá với 

các chương trình y tế đang triển khai tại đơn vị. 

- Xây dựng mô hình môi trường không khói thuốc; giám sát, đánh giá tình 

hình thực hiện các hoạt động PCTHTL. 

III. MỤC TIÊU 

1. Mục tiêu chung 

1.1. Tăng cường thực hiện Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá; nâng 

cao nhận thức, thay đổi hành vi sử dụng thuốc lá; xây dựng môi trường không 

khói thuốc trong toàn Trung tâm Y tế. 

1.2. Nâng cao nhận thức và trách nhiệm của viên chức, người lao động, 

người bệnh, người nhà người bệnh và cộng đồng về tác hại của thuốc lá; tăng 

cường thực hiện môi trường không khói thuốc trong toàn Trung tâm Y tế; góp 

phần giảm tỷ lệ sử dụng thuốc lá và bảo vệ sức khỏe nhân dân. 

2. Mục tiêu cụ thể 

- 100% khoa, phòng triển khai thực hiện các quy định của Luật Phòng, 

chống tác hại của thuốc lá. 

- 100% khoa, phòng treo biển cấm hút thuốc theo quy định. 

- 100% viên chức, người lao động được tuyên truyền về tác hại của thuốc 

lá và thuốc lá điện tử. 

- Duy trì môi trường không khói thuốc tại Trung tâm Y tế. Thực hiện 

đúng các quy định về cấm hút thuốc trong khuôn viên đơn vị. 

- Tăng cường tư vấn cai nghiện thuốc lá cho người bệnh tại các khoa lâm 

sàng và nhân dân khi đến khám chữa bệnh tại Trung tâm Y tế. 

IV. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG 

1. Công tác chỉ đạo triển khai Luật PCTHTL 

1.1. Công tác phổ biến, quán triệt Luật PCTHTL và các văn bản quy 

định, hướng dẫn về PCTHTL 

- Nội dung: Tiếp tục quán triệt nội dung về tăng cường công tác bảo vệ, 

chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới và các quy định 

của pháp luật có liên quan như: Luật PCTHTL; Công ước Khung về kiểm soát 

thuốc lá của Tổ chức Y tế thế giới; nghị định, quyết định, thông tư quy định, 

hướng dẫn về PCTHTL1... để tạo sự đồng thuận, ủng hộ của toàn xã hội về công 

                                           
1 Nghị số định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ về việc quy định xử phạt vi phạm 

hành chính trong lĩnh vực y tế; Nghị định số 124/2021/NĐ-CP ngày 28 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ về 

việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2018/NĐ-CP ngày 04 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/vi-pham-hanh-chinh/nghi-dinh-117-2020-nd-cp-quy-dinh-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-trong-linh-vuc-y-te-398159.aspx
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tác PCTHTL; đề cao tính tiên phong gương mẫu của người đứng đầu, đảng viên, 

nhân viên y tế toàn đơn vị trong việc thực hiện công tác PCTHTL. 

+ Triển khai thực hiện Nghị quyết số 173/2024/QH15 về hoạt động chất 

vấn tại Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV; trong đó có đề cập đến việc cấm thuốc 

lá điện tử, thuốc lá nung nóng từ năm 2025. 

- Thời gian: Trong năm 2026. 

- Thực hiện: Phòng Hành chính - Tổng hợp chủ trì; các khoa, phòng phối 

hợp thực hiện. 

1.2. Kiện toàn Ban Chỉ đạo PCTHTL của Trung tâm Y tế 

- Nội dung: Kiện toàn Ban Chỉ đạo PCTHTL của Trung tâm Y tế (trường 

hợp cần thiết phải kiện toàn); phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên 

Ban Chỉ đạo. 

- Thời gian: Trong năm 2026. 

- Thực hiện: Ban Chỉ đạo PCTHTL của Trung tâm Y tế Tu Mơ Rông: 

Phòng Hành chính - Tổng hợp chủ trì; các khoa, phòng phối hợp thực hiện. 

1.3. Xây dựng kế hoạch và triển khai các hoạt động PCTHTL  

- Nội dung: Tham mưu xây dựng kế hoạch và triển khai các hoạt động 

PCTHTL trong năm 2026 tại đơn vị. Trong đó, chú trọng việc đưa nội dung 

không hút thuốc lá vào quy chế thi đua khen thưởng; thực hiện môi trường 

không thuốc lá tại cơ sở y tế; cam kết không hút thuốc lá tại cơ sở y tế; kiểm tra, 

giám sát, xử phạt các hành vi vi phạm môi trường không khói thuốc lá tại cơ sở 

y tế. 

- Thời gian: Trong năm 2026. 

- Thực hiện: Phòng Hành chính - Tổng hợp chủ trì; các khoa, phòng phối 

hợp thực hiện. 

2. Công tác truyền thông, giáo dục sức khỏe về tác hại của thuốc lá, 

lợi ích của môi trường không khói thuốc; tuyên truyền, phổ biến Luật 

PCTHTL và các văn bản liên quan 

2.1. Công tác truyền thông 

- Nội dung: Tuyên truyền Luật PCTHTL và các văn bản liên quan; truyền 

thông, giáo dục sức khỏe về tác hại của thuốc lá và thuốc lá điện tử, thuốc lá 

nung nóng; lợi ích thực hiện môi trường cơ sở y tế không thuốc lá... Nơi quy 

định cấm hút thuốc và xử phạt vi phạm Luật PCTHTL theo qui định của Nghị 

định số 176/2013/NĐ-CP. 

+ Duy trì chuyên mục “PCTHTL” trên Trang thông tin điện tử của đơn vị 

và thường xuyên cập nhật thông tin tuyên truyền 

(https://trungtamytetumorong.vn/phong-chong-thuoc-la/). 

                                                                                                                                    
quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm và Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 9 

năm 2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế; Quyết định số 568/QĐ-TTg 

ngày 24 tháng 5 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược quốc gia về phòng, chống tác 

hại của thuốc lá đến năm 2030; Thông tư số 11/2023/TT-BYT ngày 11 tháng 5 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế 

quy định về việc thực hiện địa điểm cấm hút thuốc lá và xét tặng Giải thưởng Môi trường không thuốc lá... 

https://trungtamytetumorong.vn/phong-chong-thuoc-la/
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+ Truy cập vào Trang thông tin điện tử của Chương trình PCTHTL (Bộ Y 

tế) theo đường dẫn: http://vinacosh.gov.vn/vi/ tải tài liệu PCTHTL điện tử, thuốc 

lá nung nóng, shisha để tổ chức tuyên truyền. 

+ Tuyên truyền thông qua các TVSpot, thông điệp phát thanh, tranh ảnh, 

pa nô, áp phích, tờ rơi về tác hại thuốc lá đối với sức khỏe bản thân và người 

xung quanh, Luật PCTHTL và thực hiện môi trường không thuốc lá tại nơi làm 

việc; nơi quy định cấm hút thuốc và xử phạt vi phạm Luật PCTHTL theo qui 

định của Nghị định số 176/2013/NĐ-CP. 

- Hình thức: Truyền thông trực tiếp tại khoa khám bệnh và các khoa điều 

trị; Truyền thông nhóm cho người bệnh và người nhà người bệnh; Phát thanh 

nội bộ; Trang thông tin điện tử của đơn vị; Mạng xã hội của đơn vị; Pano, áp 

phích, khẩu hiệu, màn hình điện tử. 

- Thời gian: Trong năm 2026. 

- Thực hiện: Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ - Điều dưỡng - Truyền thông 

và Giáo dục sức khỏe và Phòng Hành chính - Tổng hợp chủ trì; các khoa, phòng 

phối hợp thực hiện. 

2.2. Tổ chức cung cấp tài liệu truyền thông về PCTHTL 

- Nội dung và hình thức thực hiện: Tổ chức cung cấp tài liệu, tờ rơi, pa nô 

về PCTHTL đến các cơ quan, đơn vị, đoàn thể trên địa bàn; tăng cường treo biển 

cấm hút thuốc lá tại các địa điểm bị cấm hút thuốc lá theo hướng dẫn tại Thông 

tư số 11/2023/TT-BYT ngày 11 tháng 5 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế. 

- Thời gian: Trong năm 2026. 

- Thực hiện: Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ - Điều dưỡng - Truyền thông 

và Giáo dục sức khỏe và Phòng Hành chính - Tổng hợp chủ trì; các khoa, phòng 

phối hợp thực hiện. 

3. Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá 

(31/5) và Tuần lễ Quốc gia không khói thuốc (25/5 - 31/5) 

- Nội dung và hình thức thực hiện: Tổ chức các hoạt động PCTHTL 

hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá 31/5 và Tuần lễ Quốc gia không thuốc 

lá như: Treo băng rôn, khẩu hiệu, hội nghị, hội thảo, truyền thông nhóm, phát 

thanh các thông điệp và các hình thức khác phù hợp với điều kiện thực tế của 

đơn vị. 

- Thời gian: Đã hoàn thành (Từ ngày 25/5/2026 đến ngày 31/5/2026). 

- Thực hiện: Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ - Điều dưỡng - Truyền thông 

và Giáo dục sức khỏe và Phòng Hành chính - Tổng hợp chủ trì; các khoa, phòng 

phối hợp thực hiện. 

4. Xây dựng các mô hình môi trường không khói thuốc tại đơn vị  

- Nội dung: 

+ Ký giao ước thi đua với các tiêu chí: đơn vị không có viên chức và 

người lao động hút thuốc lá; tổ chức cho viên chức và người lao động ký cam 

kết thi đua thực hiện Luật PCTHTL; tham gia xây dựng đơn vị không khói thuốc 

lá. 

http://vinacosh.gov.vn/vi/
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+ Kịp thời biểu dương, khen thưởng các đơn vị thực hiện tốt và duy trì mô 

hình, ý tưởng sáng tạo, hiệu quả. 

+ Triển khai quyết liệt các quy định cấm hút thuốc lá tại cơ sở y tế. 

+ Duy trì “Mô hình không khói thuốc lá tại cơ sở y tế”. 

- Thời gian: Trong năm 2026. 

- Thực hiện: Phòng Hành chính - Tổng hợp chủ trì; các khoa, phòng phối 

hợp thực hiện. 

5. Tham gia các hội nghị, hội thảo và tập huấn về PCTHTL 

- Nội dung và hình thức thực hiện 

+ Tham gia hội nghị, hội thảo và các lớp tập huấn trang bị kiến thức về 

tác hại của việc hút thuốc lá, lợi ích của môi trường không khói thuốc lá, các quy 

định của Luật PCTHTL và các văn bản hướng dẫn xây dựng môi trường không 

khói thuốc tại nơi làm việc, bệnh viện. 

+ Tham gia tập huấn cho cán bộ y tế cơ sở về tư vấn cai nghiện thuốc lá 

tại cộng đồng. 

- Thời gian: Trong năm 2026 (khi được triệu tập). 

- Thực hiện: Phòng Hành chính - Tổng hợp chủ trì; các khoa, phòng phối 

hợp thực hiện. 

6. Tư vấn cai nghiện thuốc lá trong hoạt động khám bệnh, chữa bệnh 

- Nội dung:  

+ Tăng cường hoạt động tư vấn cai nghiện thuốc lá. 

+ Lồng ghép tư vấn cai thuốc lá tại các khoa lâm sàng. 

+ Tư vấn cho người bệnh mắc bệnh không lây nhiễm. 

+ Tư vấn cho người bệnh có nguy cơ cao do sử dụng thuốc lá. 

- Chỉ tiêu: 

+ 100% người bệnh được hỏi về tình trạng sử dụng thuốc lá khi phù hợp. 

+ 100% trường hợp sử dụng thuốc lá được tư vấn cai thuốc lá. 

- Thời gian: Trong năm 2026. 

- Thực hiện: Khoa Khám bệnh - Cấp cứu - Hồi sức tích cực và Chống độc - 

Răng hàm mặt - Mắt - Tai mũi họng; Khoa Nội - Nhi - Truyền nhiễm; Khoa Ngoại 

- Phẫu thuật - Gây mê hồi sức - Chăm sóc sức khỏe sinh sản và Phụ sản; Khoa Y 

học cổ truyền và Phục hồi chức năng. 

7. Kiểm tra, giám sát việc thực hiện Luật PCTHTL 

- Nội dung: Tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện hoạt động PCTHTL 

tại các khoa, phòng và các địa điểm khác khi được triệu tập. 

- Thời gian: Trong năm 2026. 

- Thực hiện: Phòng Hành chính - Tổng hợp chủ trì; các khoa, phòng phối 

hợp thực hiện. 
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V. KINH PHÍ THỰC HIỆN: Từ nguồn ngân sách nhà nước được giao 

dự toán và nguồn thu năm 2026. Hỗ trợ của Quỹ phòng, chống tác hại thuốc lá 

năm 2026 (nếu có). 

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Các khoa, phòng, thuộc Trung tâm Y tế 

- Căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao, lĩnh vực được phân công phụ trách 

và các nội dung trong Kế hoạch tiến hành triển khai thực hiện tốt các nội dung đã 

đề ra. 

- Tích cực vận động VC&NLĐ tham gia PCTHTL, gương mẫu, tự giác 

chấp hành việc không hút thuốc lá nơi công cộng, nơi làm việc; phát động phong 

trào thi đua “Môi trường công sở không khói thuốc” và "Cơ sở y tế không thuốc 

lá". 

- Tổ chức thực hiện tốt mô hình "Cơ sở y tế không thuốc lá"; phát động và 

duy trì phong trào thi đua trong toàn đơn vị. 

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến kiến thức về tác hại thuốc 

lá, lợi ích của môi trường không khói thuốc, các quy định của Luật Phòng, 

chống tác hại của thuốc lá và các văn bản hướng dẫn cho người bệnh, người dân 

trên hệ thống loa phát thanh của đơn vị và các buổi truyền thông giáo dục sức 

khỏe tại cộng đồng, sinh hoạt Hội đồng người bệnh, thông qua trang thông tin 

điện tử của đơn vị, mạng xã hội… 

+ Báo cáo kết quả tổ chức thực hiện về Trung tâm Y tế qua phòng Hành 

chính - Tổng hợp (đồng chí Nguyễn Hải Nam, email 

hainam.cafemuoi@gmail.com hoặc Zalo cá nhân) trước ngày 10/12/2026 để 

tổng hợp và báo cáo Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh. 

2. Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ - Điều dưỡng - Truyền thông và Giáo 

dục sức khỏe 

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện 

các hoạt động tuyên truyền phòng, chống tác hại của thuốc lá của Trung tâm Y 

tế. 

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến kiến thức về tác hại thuốc 

lá, lợi ích của môi trường không khói thuốc, các quy định của Luật Phòng, 

chống tác hại của thuốc lá và các văn bản hướng dẫn; phối hợp tổ chức tuyên 

truyền, phát các TVSpot và thông điệp phát thanh phòng chống tác hại của 

thuốc, trang Facebook Trung tâm Y tế, trang thông tin điện tử của đơn vị. 

- Báo cáo kết quả tổ chức thực hiện về Trung tâm Y tế qua phòng Tổ chức 

- Hành chính - Tài chính - Kế toán (email hainam.cafemuoi@gmail.com hoặc 

Zalo cá nhân) trước ngày 10/12/2026 để tổng hợp, báo cáo Sở Y tế và Trung 

tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh. 

3. Phòng Hành chính - Tổng hợp 

- Thực hiện kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống tác hại thuốc lá của đơn 

vị, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Ban Chỉ đạo (trường hợp cần 

thiết phải kiện toàn). 

mailto:hainam.cafemuoi@gmail.com
mailto:hainam.cafemuoi@gmail.com
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- Tham mưu Lãnh đạo Trung tâm Y tế, Ban chỉ đạo PCTHTL đơn vị tăng 

cường các hoạt động đoàn kiểm tra, giám sát về phòng, chống tác hại thuốc lá.  

- Phối hợp với Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ - Điều dưỡng - Truyền thông 

và Giáo dục sức khỏe triển khai các hoạt động tuyên truyền phổ biến kiến thức về 

tác hại của thuốc lá, các quy định của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá, các 

văn bản hướng dẫn và các quy định xử lý vi phạm trong lĩnh vực phòng chống tác 

hại của thuốc lá cho toàn thể VC&NLĐ thuộc đơn vị; tăng cường kiểm tra, giám 

sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tác hại của thuốc lá 

và xử lý vi phạm theo quy định. 

- Chỉ đạo, hướng dẫn, triển khai, giám sát thực hiện quy định cấm hút 

thuốc trong khuôn viên bệnh viện; tổ chức thực hiện tốt mô hình "Cơ sở y tế 

không thuốc lá"; phát động và duy trì phong trào thi đua trong toàn đơn vị. 

- Tham mưu huy động nguồn lực, kinh phí đáp ứng yêu cầu của công tác 

phòng chống tác hại thuốc lá, treo lắp biển báo quy định cấm hút thuốc tại khu 

vực cấm hút thuốc theo quy định. 

- Làm đầu mối tổng hợp đánh giá kết quả thực hiện báo cáo Sở Y tế và 

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh trước ngày 15/12/2026. 

4. Công đoàn Trung tâm Y tế, Chi Đoàn Trung tâm Y tế 

- Thực hiện tuyên truyền, phổ biến đến toàn thể đoàn viên, thanh niên về 

tác hại của việc sử dụng thuốc lá, các quy định của Luật Phòng, chống tác hại 

của thuốc lá và các văn bản hướng dẫn.  

- Tích cực vận động đoàn viên, thanh niên tham gia phòng chống tác hại 

thuốc lá, gương mẫu, tự giác chấp hành việc không hút thuốc lá nơi công cộng, 

nơi làm việc; phát động phong trào thi đua “Môi trường công sở không khói 

thuốc” và xây dựng "Cơ sở y tế không thuốc lá". 

Trên đây là Kế hoạch triển khai các hoạt động phòng, chống tác hại của 

thuốc lá tại Trung tâm Y tế Tu Mơ Rông năm 2026. Đề nghị các đơn vị căn cứ 

các nội dung Kế hoạch đề ra nghiêm túc triển khai, thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Lãnh đạo Trung tâm Y tế; 

- Công đoàn Trung tâm Y tế; 

- Chi Đoàn Trung tâm Y tế; 

- Các khoa, phòng thuộc TTYT; 

- Trang thông tin điện tử TTYT(mục PCTHTL); 

- Lưu: VT, HC-TH(nhn). 

 GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Đinh Thành Hải 
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